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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN .Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng. 
Câu 1: Từ trường của nam châm điện chỉ tồn tại trong thời gian nào?
A. Chỉ tồn tại trong thời gian dòng điện chạy trong ống dây.
B. Chỉ tồn tại trong thời gian sau khi ngắt dòng điện.
[bookmark: _GoBack]C. Chỉ tồn tại trong thời gian trước lúc đóng nguồn điện.
D. Cả B và C
Câu 2: Ở bên ngoài thanh nam châm, đường sức từ là
A. những đường thẳng đi ra từ cực Bắc, đi vào ở cực Nam của nam châm.
B. những đường thẳng đi ra từ cực Nam, đi vào ở cực Bắc của nam châm.
C. những đường cong đi ra từ cực Bắc, đi vào ở cực Nam của nam châm.
D. những đường cong đi ra từ cực Nam, đi vào ở cực Bắc của nam châm.
Câu 3: La bàn là dụng cụ dùng để làm gì?
A. Là dụng cụ để đo tốc độ.               B. Là dụng cụ để đo nhiệt độ.
C. Là dụng cụ để xác định độ lớn của lực.         D. Là dụng cụ để xác định hướng.
Câu 4: Khi sử dụng la bàn để xác định hướng địa lý thì cần chú ý không để gần : 
A. Nước .  	B. Nam châm .             C. Đá .	D. Cát . 
Câu 5: Chất nào sau đây được cơ thể lấy vào trong quá trình trao đổi chất?
A. Thức ăn 		B. Carbon dioxide            C. Năng lượng nhiệt.	 D. Chất thải.
Câu 6: Bộ phận nào của lá cây làm nhiệm vụ quang hợp?
A. Cuống lá.			B. Phiến lá.    C. Tế bào khí khổng.	D. Lục lạp.
Câu 7: Đặc điểm của cây ưu sáng
A. phiến lá lớn.				B. màu xanh sẫm,
C. màu xanh nhạt.				D. mọc song song với mặt đất.
Câu 8: Cây nào sau đây là cây cần nhiều nước
A. lúa.			B. thông.      C. xương rồng.		D. nhãn.
Câu 9: Cây có lá biến thành gai thì bộ phận nào tham gia quang hợp?
A. Gai			B. Thân.      C. Rễ.			D. Hoa.
Câu 10: Cây nào sau đây quang hợp được trong điều kiến ánh sáng yếu?
A. Lúa.			B. Ngô.   C. Cà chua.			D. Lá lốt.
Câu 11: Sản phẩm nào sau đây là của quá trình quang hợp nhưng không phải của quá trình hô hấp
A. Năng lượng ATP.			B. Carbon dioxide.
C. Chất hữu cơ.				D. Nước.
Câu 1 2. Tính chất cơ bản của từ trường là
A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.
B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.
D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.
Câu 13. Từ phổ là
A. hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.
B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau.
C. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm.
D. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song.
Câu 14. Xung quanh vật nào sau đây có từ trường?
A. Cuộn dây đồng đang nằm trên kệ.       B. Bóng đèn đang sáng.
C. Thanh sắt đặt trên bàn.                     D. Tivi đang tắt.
Câu 15. Vai trò của trao đổi chất với cơ thể sinh vật là 
A. cung cấp ánh sáng.                 B. giúp sinh vật sinh trưởng, phát triển. 
C. chuyển hoá toàn bộ năng lượng hoá học thành nhiệt năng 
D. phân giải chất hữu cơ thành chất thải
Câu 16. Sản phẩm của quá trình quang hợp bao gồm
A. Khí cacbônic, hơi nước và năng lượng.        B. Khí cacbônic, tinh bột và năng lượng.
C. Khí ôxi, hơi nước và năng lượng.                   D. Khí ôxi, glucose và năng lượng.
Câu 17. Dùng dụng cụ nào sau đây để xác định được hướng địa lý?
A. La bàn.                            B. Thanh nam châm.
C. Nam châm hình chữ U.              D. Nam châm với hình dạng bất kỳ.
Câu 18. Quá trình trao đổi chất là:
A. Quá trình biến đổi các chất trong cơ thể cơ thể thành năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời thải các chất thải ra môi trường.
B. Quá trình cơ thể trực tiếp lấy các chất từ môi trường sử dụng các chất này cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải các chất thải ra môi trường.
C. Quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể.
D. Quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể, cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải các chất thải ra môi trường.
Câu 19. Quang hợp là quá trình biến đổi
   A. Nhiệt năng được biến đổi thành hóa năng  B. Quang năng được biến đổi thành nhiệt năng
  C. Quang năng được biến đổi thành hóa năng     D. Hóa năng được biến đổi thành nhiệt năng
Câu 20. Cho các yếu tố sau: (1) Ánh sáng; (2) CO2; (3) H2O; (4) O2; (5) Chất diệp lục
Quá trình quang hợp ở cây xanh  cần phải có bao nhiêu yếu tố sau?
A. 4. 			B. 3.			C. 2.				D. 1.
Câu 21. Trong quá trình quang hợp, nước lấy từ đ
         A. Do lá lấy từ đất lên.                     B. Được rễ hút từ đất, theo mạch gỗ lên thân.
C. Cùng với các muối khoáng được rễ chuyển lên sẽ tổng hợp thành các chất hữu cơ khác rồi theo mạch rây chuyển đến các bộ phận khác của cây.
D. Từ không khí, hấp thụ vào lá qua các lỗ khí.
Câu 22. Tại sao trong các phòng thí nghiệm, để chứng minh có sự hô hấp người ta thường dùng nước vôi trong?
A. Khi hô hấp, khí cacbonic thải ra sẽ phản ứng làm đục nước vôi nên dễ nhận biết.
B. Vì nước vôi sử dụng ít nguy hiểm.
C. Vì nước vôi rẻ tiền, dễ kiếm.                       D. Nươc vôi có sẵn trong đời sống.
Câu 23. Trong quá trình quang hợp, lá nhả ra loại khí nào?
A. Khí hiđro.		B. Khí nitơ. 		C. Khí oxi. 		D. Khí cacbonic.
Câu 24: Trong quá trình trao đổi khí ở phổi, loại khí nào sau đây sẽ khuếch tán từ máu vào phế nang?
     A. Khí oxygen.	B. Khí carbon dioxide.   C. Khí nitrogen.	           D. Khí hydrogen.
Câu 25. Hãy chọn sơ đồ hô hấp đúng ở thực vật
A. Chất hữu cơ + Khí oxi → Năng lượng + Khí cacbonic + Hơi nước
B. Năng lượng + Khí oxi → Chất hữu cơ + Khí cacbonic + Hơi nước
C. Chất hữu cơ + Hơi nước + Khí oxi → Năng lượng + Khí cacbonic + Khí oxi
D. Chất hữu cơ + Khí cacbonicoxi → Năng lượng + Khí oxi + Hơi nước
Câu 26. Cơ quan thực hiện quá trình trao đổi khí chủ yếu ở thực vật là
A. lục lạp.		B. khí khổng.			C. ti thể.		D. ribosome.
Câu 27. Trong các bộ phận ở cây xanh, quá trình quang hợp xảy ra ở bộ phận nào?
A. Hoa.			B. Lá.			 C. Rễ. 		 D. Thân
II. TỰ LUẬN 
Câu 1 : Nêu các quy ước để vẽ đường sức từ của một thanh nam châm?
Câu 2. a. hãy vẽ đường sức từ của nam châm thằng và nam châm chữ U 
b. Để chế tạo một nam châm điện đơn giản cần những vật liệu nào? Hãy trình bày các thao tác chế tạo nam châm điện với những vật liệu đó?
Câu 3. Quang hợp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp ?
Câu 4, Viết phương trình hô hấp dạng chữ? Từ phương trình  xác định các chất tham gia và sản phẩm của hô hấp?
Câu 5.  Vận dụng kiến thức về hô hấp tế bào, giải thích hiện tượng con người khi ở trên đỉnh núi cao thường thở nhanh hơn so với khi ở vùng đồng bằng?
[bookmark: _Hlk191741242]Câu 6. Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo cường độ hô hấp của hạt đậu trong các điều kiện sau:
	Cốc A: Hạt đậu ở nhiệt độ 10°C.                  
	Cốc B: Hạt đậu ở nhiệt độ 30°C.

	Cốc C: Hạt đậu ngâm trong nước.
	Cốc D: Hạt đậu đặt trong hộp kín, thiếu oxy.


Em hãy cho biết ở cốc nào, hô hấp diễn ra mạnh nhất? Giải thích.
Câu 7
1. Vẽ sơ đồ mô tả đường đi của khí qua khí khổng ở lá cây trong quá trình quang hợp. 
2. Vẽ sơ đồ mô tả đường đi của khí qua khí khổng ở lá cây trong quá trình hô hấp.
Câu 8. Kể tên một số biện pháp được sử dụng để bảo quản lương thực, thực phẩm. 
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